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Đặt vấn đề

Nghề nuôi biển có vai trò, vị trí quan trọng, ảnh hưởng 
lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng 
- an ninh, bảo vệ môi trường. Mục tiêu đến năm 2020 sản 
lượng cá biển của cả nước sẽ đạt 200.000 tấn đã được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt trong “Đề án phát triển nuôi 
trồng thủy sản đến năm 2020” và “Quy hoạch tổng thể phát 
triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, trong đó Cát 
Bà, Hải Phòng là một trong những khu vực quy hoạch nuôi 
cá lồng biển. Nuôi cá lồng biển tại Cát Bà, Hải Phòng phát 
triển mạnh mẽ từ những năm 2000, đã cung cấp cho thị 
trường khoảng 3.200-3.500 tấn cá/năm, chủ yếu là những 
đối tượng có giá trị kinh tế cao như cá song (Epinephelus 
spp.), cá giò (Rachycentron canadum), cá hồng mỹ 
(Sciaenops ocellatus), cá chẽm (Lates calcarifer), cá chim 
vây vàng (Trachinotus blochii), cá tráp (Pagrus major) và 
cá hồng bạc (Lutjanus argentimaculatus) [1]. 

Cá chim vây vàng có mặt lần đầu tiên ở châu Á vào 
đầu năm 1990 tại Singapore và phát triển mạnh ở Hồng 
Kông vào năm 1995, lan rộng đến Trung Quốc vào cuối 
năm 2000. Năm 2013, sản lượng cá chim vây vàng đạt trên 
110.000 tấn (chủ yếu từ các nước Indonesia, Philippine, Ấn 
Độ, Malaysia, Việt Nam) và có xu hướng tăng trong tương 
lai. Việt Nam có sản lượng khoảng 700 tấn/năm với cỡ cá 
thu hoạch 700-1.000 g/con, thị trường xuất khẩu chính là 

Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản [2]. Tuy nhiên, nghề nuôi cá 
biển nói chung và nghề nuôi cá chim nói riêng đã và đang 
phải đối mặt với vấn đề dịch bệnh, trong đó nhiều nghiên 
cứu cho thấy bệnh do ký sinh trùng là mối nguy hại chính 
cho nghề nuôi cá biển công nghiệp. Trong danh mục 9 loại 
bệnh thường gặp ở cá chim vây vàng đã có 7 bệnh do ký 
sinh trùng gây ra [2]. Ký sinh trùng gây ảnh hưởng đến sức 
tăng trưởng của cá, làm giảm chất lượng sản phẩm thuỷ sản, 
thậm chí cá nuôi có hiện tượng chết hàng loạt. Ngoài ra, 
ký sinh trùng là nguyên nhân mở đường, tạo điều kiện cho 
các tác nhân khác xâm nhập vào cơ thể vật chủ như nấm, vi 
khuẩn, virus, gây thiệt hại lớn đến nghề nuôi thủy sản [3-
5]. Vì vậy, mục đích của nghiên cứu này là phân tích thành 
phần giống loài, mùa vụ xuất hiện và mức độ cảm nhiễm 
ký sinh trùng trên cá chim vây vàng nhằm cung cấp thông 
tin cho công tác phòng trị và quản lý dịch bệnh trong nghề 
nuôi lồng ở vùng biển Hải Phòng nói riêng, vùng biển Việt 
Nam nói chung.

Địa điểm, thời gian và phương pháp nghiên cứu

Địa điểm, thời gian 

Địa điểm nghiên cứu: thu mẫu cá chim vậy vàng tại 
lồng nuôi ở vịnh Lan Hạ, Cát Bà, Hải Phòng. Các mẫu cá 
được kiểm tra ký sinh trùng tại địa điểm thu mẫu. Thời gian 
nghiên cứu từ tháng 6/2017 đến 5/2018.
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Tóm tắt:

Nghiên cứu ký sinh trùng nhiễm ở cá chim vây vàng (Trachinotus spp) nuôi lồng tại Cát Bà, Hải Phòng được thực 
hiện từ tháng 6/2017 đến 5/2018. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 5 loài ký sinh trùng bao gồm Trichodina sp., 
Cryptocaryon irritans, Pseudorhabdosynochus sp., Benedenia sp. và Caligus sp. ký sinh ở cá chim vây vàng. Trong 
đó, Trichodina sp. có tỷ lệ và cường độ nhiễm (CĐN) cao nhất ở cá chim vây vàng lần lượt là 50,7% và 1-88 trùng/vi 
trường, tiếp đến là Cryptocaryon irritans (13,8% và 1-30 trùng/vi trường),  Pseudorhabdosynochus sp. (3,8% và 1-10 
trùng/vi trường), Benedenia sp. (6,3% và 1-7 trùng/cá thể) và thấp nhất là Caligus sp. (1,3% và 1-5 trùng/cá thể). Hơn 
nữa, Trichodina sp. được ghi nhận nhiễm ở cá chim vây vàng từ tháng 1 đến 12, trong khi đó Cryptocaryon irritans 
và Benedenia sp. bắt gặp ký sinh ở cá chim vây vàng lần lượt trong tháng 3, 4, 7 và 3, 4, 8, Pseudorhabdosynochus 
sp. và Caligus sp. xuất hiện 1 lần vào tháng 5 và 11.

Từ khóa: cá chim vây vàng, Cát Bà, Hải Phòng, ký sinh trùng. 
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Phương pháp thu và phân tích mẫu 

Tổng số 240 mẫu cá chim vây vàng thu ngẫu nhiên ở 48 
lồng. Cá thu và phân tích có kích thước đa dạng, dao động 
từ 0,05 đến 1 kg, phụ thuộc vào thời điểm thả cá và chế độ 
chăm sóc cá của chủ lồng nuôi. 

Phương pháp phân tích ký sinh trùng áp dụng theo Hà Ký 
và cs (2007) [6] và Võ Thế Dũng và cs (2012) [7] bằng cách 
lấy nhớt trên thân, vây, mang, ép tiêu bản tươi và quan sát 
dưới kính hiển vi (4X, 10X và 40X) đối với ngoại ký sinh, 
ngoài ra kiểm tra ngoại ký sinh có kích thước to ở xoang 
miệng, mắt, nắp mang… bằng mắt thường. Kiểm tra nội ký 
sinh bằng cách lấy dịch dạ dày, ruột và bất kỳ biểu hiện bất 
thường ở gan, thận và lách (như các nốt trắng, sần…) làm 
tiêu bản tươi quan sát dưới kính hiển vị (4X, 10X và 40X). 
Mức độ cảm nhiễm của ký sinh trùng được đặc trưng bởi tỷ 
lệ nhiễm (TLN) và CĐN, được tính theo phương pháp của 
Margolis và cs (1982) [8]. Công thức tính như sau: TLN (%) 
= (Số mẫu nhiễm KST/Tổng số mẫu kiểm tra) x 100; CĐN 
= Số ký sinh trùng/(cơ quan/lam/vi trường).

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Tình hình nhiễm ký sinh trùng ở cá chim vây vàng 
nuôi lồng tại Cát Bà, Hải Phòng và biểu hiện bệnh lý

Kết quả phân tích cho thấy, cá chim vây vàng nuôi tại 
Cát Bà, Hải Phòng nhiễm ký sinh trùng hầu hết các tháng 
trong năm, từ tháng 1 đến 12. Trong đó tháng 7 và 8 có TLN 
cao nhất (100%), tiếp đến tháng 3 (83%), tháng 4, 5, 6 và 9 
dao động trong khoảng 49-59% và thấp nhất là tháng 10, 11, 
12 với 10-15% (hình 1). Bên cạnh đó, kết quả phân tích từ 
240 mẫu cá chim vây vàng (129 mẫu cá ở giai đoạn giống và 
111 mẫu cá ở giai đoạn thương phẩm) cho thấy, các mẫu cá 
này có biểu hiện bệnh lý tương đối đa dạng, gồm không có 
dấu hiệu bất thường (109 mẫu) và có biểu hiện bất thường 
(131 mẫu) như cụt vây đuôi, vây bơi, xuất huyết gốc vây 
hậu môn, vây bơi, lở loét ở thân, mất nhớt, màu sắc trên da 
không đồng đều… (bảng 1 và hình 2). 

Hình 1. Tỷ lệ % mẫu cá chim vây vàng nhiễm ký sinh trùng ở 
các tháng trong năm.
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Abtract:

The study into parasitological agents infecting cage-
cultured Pompano (Trachinotus spp) at Cat Ba island, 
Hai Phong City was carried out from June 2017 to 
May 2018. The results showed that there were 5 species 
of parasites, including Trichodina sp., Cryptocaryon 
irritans, Pseudorhabdosynochus sp., Benedenia sp., and 
Caligus sp., which infected Pompano. Trichodina sp. 
had the highest prevalence and intensity of 50.7% and 
1-88 parasites/microscope field, respectively, followed 
by Cryptocarryon irritant (13.8% and 1-30 parasites/
microscope field), Pseudorhabosynochus sp. (3,8% and 
1-10 parasites/microscope field), Benedenia sp. (6.3% 
and 1-7 parasites/fish), and the lowest as Caligus sp. 
(1.3% and 1-5 parasites/fish). Trichodina sp. were 
reported on Pompano from January to December while 
Cryptocaryon irritant and Benedenia sp. were found 
in March, April, July and March, April and August 
respectively; however, Pseudorhadosynochus sp. and 
Caligus sp. just occurred one time in May and November, 
respectively.

Keywords: Cat Ba island, Hai Phong, parasite, pompano.
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Bảng 1. Dấu hiệu bệnh lý của cá chim vây vàng nuôi tại Cát Bà, 
Hải Phòng.

TT Cỡ cá Số mẫu (n) Dấu hiệu bệnh lý

1 Giống

35
Màu sắc trên thân không đồng 
đều, chỗ sáng màu chỗ tối màu, 
mất nhớt

41 Vây đuôi, vây bơi bị cụt, mất 
nhớt

53 Thân sáng màu, không có dấu 
hiệu bệnh lý

2 Thương phẩm

44 Lở loét, xuất huyết gốc vây bơi, 
vây hậu môn

11 Cong thân

56 Không có dấu hiệu bệnh lý

Hiện nay, chưa có nghiên cứu nào công bố về mùa vụ 
xuất hiện bệnh ký sinh trùng ở cá chim vây vàng nuôi tại 
Việt Nam. Tuy nhiên, một số kết quả nghiên cứu bệnh ký 
sinh trùng ở cá biển nuôi tại Kiên Giang và Khánh Hòa 
nói chung đã được nêu ra, ví như: cá biển nuôi lồng có kết 
quả dương tính với ký sinh trùng ở hầu hết các tháng trong 
năm, đặc biệt TLN có xu hướng cao vào thời điểm giao mùa 
(tháng 3, 4) và ở các tháng mùa mưa (từ tháng 4 đến 11). 
Trong số các mẫu phân tích ký sinh trùng có từ 60,3 đến 
88,0% các mẫu có dấu hiệu bệnh lý như xuất huyết, ghẻ lở, 
mòn vây, mù mắt, đốm trắng [9, 10]. Một nghiên cứu khác 
cũng đã nêu ra tỷ lệ cá nuôi nhiễm ký sinh trùng chịu ảnh 

hưởng của nhiệt độ nước và mức độ phơi nhiễm ký sinh 
trùng, sau 60 ngày phơi nhiễm ký sinh trùng, TLN ký sinh 
trùng và CĐN ký sinh trùng ở cá cao hơn có ý nghĩa khác 
biệt ở 22°C so với 18°C, qua đó nghiên cứu nhận định khi 
nhiệt độ tăng cao ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ và CĐN ký 
sinh trùng, nhiệt độ ảnh hưởng đến tốc độ phát triển ký sinh 
trùng, ngoài ra sự ấm lên có thể có những tác động phức tạp 
đối với động lực ký sinh và kháng chủ [11]. Như vậy, qua 
kết quả nêu trên có thể nhận thấy kết quả nghiên cứu ký sinh 
trùng ở cá chim vây vàng nuôi tại Cát Bà, Hải Phòng có sự 
trùng hợp với các kết quả nghiên cứu ký sinh trùng ở cá biển 
trước đây, khi xác định tỷ lệ ký sinh trùng nhiễm ở cá cao 
trong năm ở 2 thời điểm: thời điểm giao mùa giữa mùa hè 
và thu ở miền Bắc (tháng 7-8) và ở thời điểm có nhiệt độ ấm 
cao hơn thời gian có nhiệt độ lạnh (hình 1). Bên cạnh đó, 
một số biểu hiện bệnh lý điển hình cũng đã được ghi nhận ở 
cá chim vây vàng như cụt vây đuôi, vây hậu môn (hình 2).

Thành phần giống, loài ký sinh trùng nhiễm ở cá chim 
vây vàng nuôi lồng tại Cát Bà, Hải Phòng

Kết quả nghiên cứu xác định có 5 loài ký sinh trùng ký 
sinh ở cá chim vây vàng nuôi tại Cát Bà, Hải Phòng, trong 
đó có 2 loài thuộc nhóm ký sinh trùng đơn bào (Trichodina 
sp. và Cryptocaryon irritans), 2 loài thuộc nhóm ký sinh 
trùng đa bào (Pseudorhabdosynochus sp. và Benedenia sp.) 
và 1 loài thuộc nhóm giáp xác (Caligus sp.) (bảng 2, hình 3). 
Tất cả 5 loài ký sinh trùng xác định trong nghiên cứu đều là 
các loài thuộc ngoại ký sinh.

Hình 2. Biểu hiện ngoài của mẫu cá chim vây vàng thu và phân tích (A: cá bị cụt vây đuôi, vây bơi, mất nhớt; B: màu sắc trên thân 
cá không đồng đều,mất nhớt; C: cá bị xuất huyết gốc vây hậu môn; D: cá lở loét; E: cá bị xuất huyết gốc vây; F: thân sáng màu, không 
có dấu hiệu bệnh lý).
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Hình 2 . Bi ểu hiện ngoài của mẫu cá chim vây vàng thu và phân tích  (A: cá b ị cụt 
vây đuôi, vây bơi, mất nhớt; B: màu sắc trên thân cá không đồng đều,mất nhớt; C: cá bị 
xuất huyết gốc vây hậu môn; D: cá lở loét; E: cá bị xuất huyết gốc vây;  F: thân sáng 
màu, không có dấu hiệu bệnh lý). 

 Hi ện nay, chưa có nghiên cứu nào công bố về mùa vụ xuất hiện bệnh ký sinh 
trùng ở cá chim vây vàng nuôi tại Vi ệt Nam. Tuy nhiên, một số kết quả nghiên cứu bệnh 
ký sinh trùng ở cá biển nuôi tại Kiên Giang và Khánh Hòa nói chung đã được nêu ra, ví 
như: cá biển nuôi lồng có kết quả dương tính với ký sinh trùng ở hầu hết các tháng trong 
năm, đặc biệt TLN  có xu hướng cao vào thời điểm giao mùa (tháng 3, 4) và ở các tháng 
mùa mưa (từ tháng 4 đến 11). Trong số các mẫu phân tích ký sinh trùng có từ 60,3 đến 
88,0% các mẫu có dấu hiệu bệnh lý như xuất huyết, ghẻ lở, mòn vây, mù mắt, đốm trắng 
[9, 10] . M ột nghiên cứu khác cũng đã nêu ra tỷ lệ cá nuôi nhiễm ký sinh trùng chịu ảnh 
hưởng của nhiệt độ nước và mức độ phơi nhiễm ký sinh trùng, sau 60 ngày phơi nhiễm 
ký sinh trùng, TL N ký sinh trùng và CĐN  ký sinh trùng ở cá cao hơn có ý nghĩa khác 
biệt ở 22°C so v ới 18°C, qua đó nghiên cứu nhận định khi nhiệt độ tăng cao ảnh hưởng 
đáng kể đến tỷ lệ và CĐN  ký sinh trùng, nhiệt độ ảnh hưởng đến tốc độ phát triển ký 
sinh trùng, ngoài ra sự ấm lên có thể có những tác động phức tạp đối với động lực ký 
sinh và kháng chủ [11]. Như v ậy, qua kết quả nêu trên có thể nhận thấy kết quả nghiên 
cứu ký sinh trùng ở cá chim vây vàng nuôi tại Cát Bà, H ải Phòng có sự trùng hợp với 
các kết quả nghiên cứu ký sinh trùng ở cá biển trước đây, khi xác định tỷ lệ ký sinh 
trùng nhiễm ở cá cao trong năm ở 2 thời điểm: thời điểm giao mùa giữa mùa hè và thu ở 
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Bảng 2. Thành phần loài ký sinh trùng nhiễm ở cá chim vây 
vàng.

Hình 3. Tiêu bản tươi ký sinh trùng (A: Benedenia sp.; B: 
Trichodina sp.; C: Pseudorhabdosynochus sp.; D: Cryptocaryon 
irritans).

Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong số 5 loài ký sinh 
trùng, duy chỉ có 1 loài (Trichodina sp.) nhiễm ở cá chim 
vây vàng ở tất cả các tháng từ 1 đến 12, trong khi đó 
Pseudorhabdosynochus sp. và Caligus sp. bắt gặp ở một 
tháng lần lượt tương ứng là 5 và 11 (bảng 3).

Trichodina sp. được xác định nhiễm ở cá chim vây vàng 
nuôi lồng tại Cát Bà, Hải Phòng ở tất cả các tháng từ 1 
đến 12, có TLN cao nhất (50,7%) và CĐN từ 1-88 trùng/vi 
trường (10X), đây là loài ký sinh trùng đã phát hiện nhiễm 
trên đa dạng loài cá nuôi biển như cá bớp, cá chẽm, cá mú 
với TLN 9,2-53,3% và CĐN 3-120 trùng/vi trường (10X) 
[4, 9, 12]. Trichodina sp. ký sinh ở mang gây ra hiện tượng 
sưng huyết tia mang ảnh hưởng đến hô hấp của cá, đồng 
thời tạo cơ hội nhiễm trùng thứ cấp khác ảnh hưởng đến cá 
nuôi như vi khuẩn, vi rút và nấm.

Cryptocaryon irritans bắt gặp nhiễm ở cá chim vây vàng 
phổ biến vào tháng 3, 4 và 9 với CĐN 1-30 trùng/vi trường 
(10X) (bảng 2 và 3). Kết quả này cũng phù hợp với ghi 
nhận của FAO khi chỉ ra Cryptocaryon irritans là 1 trong 
9 bệnh xuất hiện ở cá chim vây vàng và cần kiểm soát [2]. 
Bên cạnh đó, Cryptocaryon irritans được biết đến với tên 
gọi là bệnh đốm trắng, chúng ký sinh gây bệnh nguy hiểm ở 
hầu hết các loài cá biển và gây thiệt hại nghiêm trọng [13]. 
Một số loài nuôi biển chủ lực ở Việt Nam đã xác định nhiễm 
Cryptocaryon irritans như cá mú, cá bớp, cá chẽm, cá hồng 
với tỷ lệ và CĐN lần lượt tương ứng 15,7-90,3% và 5-125 
trùng/vi trường 10X [9, 10]. 

Pseudorhabdosynochus sp. bắt gặp nhiễm ở cá chim vây 
vàng vào tháng 5 với tỷ lệ và CĐN thấp lần lượt tương ứng 
3,8% và 1-10 trùng/vi trường 10X (bảng 2 và 3). Hiện nay 
ở Việt nam đã xác định một số loài cá như mú đen, mú tiêu, 
mú mỡ nhiễm Pseudorhabdosynochus sp. với tỷ lệ cao từ 
30,9-76,3% và cường độ 3-37 trùng/vi trường 10X, số ít có 
cường độ cao 90 trùng/vi trường [9, 10, 14]. Khi cá nhiễm 
bệnh nặng có hiện tượng kênh nắp mang, nhớt tiết nhiều 
đặc biệt ở vùng mang, người dân thường gọi là bệnh mủ 
mang hoặc bệnh kênh nắp mang, CĐN 0-7 trùng/lá mang 
không gây ra hiện tượng kênh/mủ mang [10]. Bên cạnh đó, 
một số nghiên cứu khác đã xác định có 2 yếu tố thuận lợi 
để Pseudorhabdosynochus sp. phát triển, bao gồm mật độ 
thả cá cao và hệ thống lưới lồng, do loài ký sinh trùng này 
có khả năng lây lan trực tiếp từ cá này sang cá khác, khi cá 
thể thành thục đẻ trứng nở ra và bám ngay ở ký chủ để sinh 
trưởng và phát triển, vì vậy mật độ cá nuôi cao là điều kiện 
thuận lợi để ký sinh trùng phát triển và lưới lồng là chất nền 
phù hợp nhất của ký sinh trùng vướng và bám vào [9, 15].

Nghiên cứu cũng đã ghi nhận Benedenia sp. với CĐN 
1-7 trùng/cá thể và TLN đạt 6,3%, xuất hiện vào 3 thời điểm 
trong năm là tháng 3, 4 và 7 ở cá chim vây vàng nuôi tại 
Cát Bà, Hải Phòng (bảng 2 và 3). Đây là loài ký sinh trùng 
được xác định gây bệnh sán lá da trên cá biển nuôi lồng tại 
Khánh Hòa với tần suất bắt gặp ở cá mú (20/65), cá hồng 
(12/20), cá chẽm (3/25) và cá giò (2/4), CĐN 26-89 trùng/

TT Giống Loài TLN (%) CĐN Đơn vị tính
Ký sinh trùng đơn bào (Protozoa)

1 Trichodina Trichodina sp. 50,7 37,1
(1-88)

Trùng/vi trường 
(10X)

2 Cryptocaryon Cryptocaryon irritans 13,8 10,7
(1-30)

Trùng/vi trường 
(10X)

Ký sinh trùng đa bào (Metazoa)

3 Pseudorhabdosynochus Pseudorhabdosynochus sp. 3,8 5,5
(1-10)

Trùng/vi trường 
(10X)

4 Benedenia Benedenia sp. 6,3 4
(1-7) Trùng/cá thể

Giáp xác ký sinh (Crustacea)

5 Caligus Caligus sp. 1,3 3
(1-5) Trùng/cá thể

5 
 

miền Bắc (tháng 7-8) và ở thời điểm có nhiệt độ ấm cao hơn thời gian có nhiệt độ lạnh 

(hình 1). Bên cạnh đó, một số biểu hiện bệnh lý điển hình cũng đã được ghi nhận ở cá 

chim vây vàng như cụt vây đuôi, vây hậu môn (hình 2). 

Thành phần giống, loài ký sinh trùng nhiễm ở cá chim vây vàng nuôi lồng tại 

Cát Bà, Hải Phòng 

 Kết quả nghiên cứu xác định có 5 loài ký sinh trùng ký sinh ở cá chim vây vàng 

nuôi tại Cát Bà, Hải Phòng, trong đó có 2 loài thuộc nhóm ký sinh trùng đơn bào 

(Trichodina sp. và Cryptocaryon irritans), 2 loài thuộc nhóm ký sinh trùng đa bào 

(Pseudorhabdosynochus sp. và Benedenia sp.) và 1 loài thuộc nhóm giáp xác (Caligus 

sp.) (bảng 2, hình 3). Tất cả 5 loài ký sinh trùng xác định trong nghiên cứu đều là các 

loài thuộc ngoại ký sinh. 

Bảng 2. Thành phần loài ký sinh trùng nhiễm ở cá chim vây vàng. 
TT Giống Loài TLN (%) CĐN Đơn vị tính 

Ký sinh trùng đơn bào (Protozoa) 

1 Trichodina Trichodina sp. 50,7 
37,1 

(1-88) 

Trùng/vi trường 

(10X) 

2 Cryptocaryon Cryptocaryon irritans 13,8 
10,7 

(1-30) 

Trùng/vi trường 

(10X) 

Ký sinh trùng đa bào (Metazoa) 

3 Pseudorhabdosynochus Pseudorhabdosynochus sp. 3,8 
5,5 

(1-10) 

Trùng/vi trường 

(10X) 

4 Benedenia Benedenia sp. 6,3 
4 

(1-7) 
Trùng/cơ thể 

Giáp xác ký sinh (Crustacea) 

5 Caligus Caligus sp. 1,3 
3 

(1-5) 
Trùng/cơ thể 
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Hình 3. Tiêu bản tươi ký sinh trùng (A: Benedenia sp.; B: Trichodina sp.; C: 

Pseudorhabdosynochus sp.; D: Cryptocaryon irritans). 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong số 5 loài ký sinh trùng, duy chỉ có 1 loài 

(Trichodina sp.) nhiễm ở cá chim vây vàng ở tất cả các tháng từ 1 đến 12, trong khi đó 

Pseudorhabdosynochus sp. và Caligus sp. bắt gặp ở một tháng lần lượt tương ứng là 5 

và 11 (bảng 3). 

Bảng 3. Thành phần loài ký sinh trùng nhiễm ở cá chim vây vàng theo tháng trong 

năm. 

TT Loài ký sinh trùng 
Tháng trong năm 2018 Tháng trong năm 20117 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Trichodina sp. + + + + + + + + + + + + 

2 Cryptocaryon irritans - - + + - - - - + - - - 

3 Pseudorhabdosynochus sp. - - - - + - - - - - - - 

4 Benedenia sp. - - + + - - + - - - - - 

5 Caligus sp. - - - - - - - - - - + - 

Ghi chú: “+” nhiễm ký sinh trùng; “-” không nhiễm ký sinh trùng. 

Trichodina sp. được xác định nhiễm ở cá chim vây vàng nuôi lồng tại Cát Bà, 

Hải Phòng ở tất cả các tháng từ 1 đến 12, có TLN cao nhất (50,7%) và CĐN từ 1-88 

trùng/vi trường (10X), đây là loài ký sinh trùng đã phát hiện nhiễm trên đa dạng loài cá 

nuôi biển như cá bớp, cá chẽm, cá mú với TLN 9,2-53,3% và CĐN 3-120 trùng/thị 

trường (10X) [4, 9, 12]. Trichodina sp. ký sinh ở mang gây ra hiện tượng sưng huyết tia 

mang ảnh hưởng đến hô hấp của cá, đồng thời tạo cơ hội nhiễm trùng thứ cấp khác ảnh 

hưởng đến cá nuôi như vi khuẩn, vi rút và nấm. 

Cryptocaryon irritans bắt gặp nhiễm ở cá chim vây vàng phổ biến vào tháng 3, 4 

và 9 với CĐN 1-30 trùng/vi trường (10X) (bảng 2 và 3). Kết quả này cũng phù hợp với 

ghi nhận của FAO khi chỉ ra Cryptocaryon irritans là 1 trong 9 bệnh xuất hiện ở cá 

chim vây vàng và cần kiểm soát [2]. Bên cạnh đó, Cryptocaryon irritans được biết đến 

với tên gọi là bệnh đốm trắng, chúng ký sinh gây bệnh nguy hiểm ở hầu hết các loài cá 

biển và gây thiệt hại nghiêm trọng [13]. Một số loài nuôi biển chủ lực ở Việt Nam đã 

xác định nhiễm Cryptocaryon irritans như cá mú, cá bớp, cá chẽm, cá hồng với tỷ lệ và 

CĐN lần lượt tương ứng 15,7-90,3% và 5-125 trùng/vi trường 10X [9, 10].  

C D 

TT Loài ký sinh trùng
Tháng trong năm 
2018 Tháng trong năm 20117

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Trichodina sp. + + + + + + + + + + + +

2 Cryptocaryon irritans - - + + - - - - + - - -

3 Pseudorhabdosynochus 
sp. - - - - + - - - - - - -

4 Benedenia sp. - - + + - - + - - - - -

5 Caligus sp. - - - - - - - - - - + -

Bảng 3. Thành phần loài ký sinh trùng nhiễm ở cá chim vây 
vàng theo tháng trong năm.

Ghi chú: “+” nhiễm ký sinh trùng; “-” không nhiễm ký sinh trùng.
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cá thể. Người dân thường gọi là bệnh “mè cá”, chúng ký 
sinh ở thân cá, gây ra hiện tượng đục mắt, hoạt động bơi lội 
bất thường do ngứa ngáy [10]. Khi cá chim vây vàng nuôi 
ở giai đoạn giống nhiễm Benedenia sp. với CĐN thấp 3-4 
trùng/cá thể cũng là nguyên nhân gây cá chết với tỷ lệ cao, 
việc trị bệnh đạt hiệu quả khi sử dụng nước ngọt tắm cho 
cá 3-5 phút và hoạt động lặp lại sau 2 ngày, thực hiện trong 
1 tuần [16], hơn nữa Benedenia sp. là 1 trong số 9 loài tác 
nhân gây bệnh có ảnh hưởng đến cá chim vây vàng do tổ 
chức FAO công bố [2]. 

Caligus sp. là loài ký sinh trùng thuộc giáp xác đã xác 
định ký sinh ở cá chim vây vàng vào tháng 11 với CĐN 1-5 
trùng/cá thể, đây là loài ký sinh trùng được xác định nhiễm 
phổ biến ở cá nuôi lồng biển tại Malaysia và chúng ký sinh 
chủ yếu ở thân và các hốc nắp mang cá [17]. Đồng thời, đây 
là tác nhân gây bệnh có ảnh hưởng đến cá chim vây vàng 
nuôi được cảnh báo bởi tổ chức FAO [2]. Caligus sp. cũng 
đã được ghi nhận ký sinh ở cá mú và cá giò nuôi tại vùng 
biển Cát Bà, Hải Phòng và gây ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của 
cá, đặc biệt ở giai đoạn giống [18].

Kết luận

Cá chim vây vàng nuôi lồng tại Cát Bà, Hải Phòng đã 
xác định nhiễm 5 loài ký sinh trùng, bao gồm Trichodina 
sp., Cryptocaryon irritans, Pseudorhabdosynochus sp., 
Benedenia sp. và Caligus sp. 

Trùng đơn bào Trichodina sp. có tỷ lệ và CĐN cao nhất 
ở cá chim vây vàng lần lượt tương ứng 50,7% và 1-88 trùng/
vi trường, tiếp đến là Cryptocaryon irritans (13,8% và 1-30 
trùng/vi trường), Pseudorhabdosynochus sp. (3,8% và 1-10 
trùng/vi trường), Benedenia sp. (6,3% và 1-7 trùng/cá thể) 
và thấp nhất là Caligus sp. (1,3% và 1-5 trùng/cá thể).

Trichodina sp. được ghi nhận nhiễm ở cá chim vây vàng 
từ tháng 1 đến 12, trong khi đó Cryptocaryon irritans và 
Benedenia sp. bắt gặp ký sinh ở cá chim vây vàng lần lượt 
trong tháng 3, 4, 7 và tháng 3, 4, 8, Pseudorhabdosynochus 
sp. và Caligus sp. xuất hiện 1 lần vào tháng 5 và 11.
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